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A- Phần 1: ĐỊA LÍ DÂN CƯ
I- Mục tiêu:
* Mức biết:
- Nhận biết được số lượng các dân tộc Việt Nam.
- Nhận biết được sự phân bố các dân tộc của nước ta.
* Mức hiểu:
- Hiểu tỉ lệ gia tăng tự nhiên của nước ta qua từng giai đoạn.
* Mức vận dụng:
- Vận dụng để tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên qua từng giai đoạn.
II- Câu hỏi:
1- Mức biết:
Câu 1- Số lượng các thành phần dân tộc nước ta là
	A. 54.
	B. 56.
	C. 60.
	D. 64


Câu 2- Khư vực Trường Sơn-Tây Nguyên có bao nhiêu dân tộc ít người sinh sống?
	A. 15.
	B. 17.
	C. 19.
	D. 20.


Câu 3- Nguồn lao động nước ta không có đặc điểm nào sau đây?
	A. Nguồn lao động dồi dào.

	B. Tỉ lệ tăng lao động vẫn còn cao.

	C. Lao động giàu kinh nghiệm sản xuất.

	D. Chất lượng nguồn lao động chậm nâng cao.


Câu 4- Các điểm dân cư của các dân tộc ở Tây Nguyên có tên gọi nào sau đây?
	A. Làng, ấp.
	B. Bản.
	C. Buôn, plây.
	D. Phum, sóc.


2- Mức hiểu:
Cho bảng số liệu:
Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước ta giai đoạn 1999-2014
	Năm
	1999
	2002
	2005
	2009
	2014

	Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%)
	1,63
	1,32
	1,33
	1,08
	1,03



Câu 5- Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước ta giai đoạn 1999-2014:
	A. Biểu đồ tròn.
	B. Biểu đồ cột.
	C. Biểu đồ miền.
	D. Biểu đồ kết hợp.


Câu 6- Thời kỳ nào sau đây, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước ta giảm ít nhất ?
	A. 1999-2002.
	B. 2002-2005.
	C. 2005-2009.
	D. 2009-2014.


Câu 7- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi nước ta có đặc điểm là
	A. già và ổn định.
	B. trẻ và ổn định.

	C. trẻ và đang có xu hướng già hóa.
	D. già và đang có xu hướng trẻ hóa.


3- Mức vận dụng:
Cho bảng số liệu:
Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước ta giai đoạn 1999-2014
	Năm
	1999
	2002
	2005
	2009
	2014

	Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%)
	1,63
	1,32
	1,33
	1,08
	1,03


Câu 8- Nhận định nào sau đây đúng về tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước ta giai đoạn 1999-2014?
	A. Giữ ở mức ổn định trên 1% năm.
	B. Có sự biến cố mạnh.

	C. Tăng qua các năm.
	D. Có xu hướng giảm qua các năm.


Câu 9- Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất?
	A. Đông Nam Bộ.
	B. Đông Bắc.
	C. Bắc Trung Bộ.
	D. Tây Bắc.


4- Mức vận dụng cao:
Cho bảng số liệu:
Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước ta giai đoạn 1999-2014
	Năm
	1999
	2002
	2005
	2009
	2014

	Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%)
	1,63
	1,32
	1,33
	1,08
	1,03


Câu 10 – Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước ta giai đoạn 1999-2014 giảm bình quân
	A. 0,4%/năm.
	B. 0,04%/năm.
	C. - 0,33%/năm.
	D. - 0,02%/năm.



B- Phần 2: ĐỊA LÍ KINH TẾ
I- Mục tiêu:
* Mức biết:
- Nhận biết được các loại hình giao thông vận tải, bưu chính viễn thông ở nước ta.
- Nhận biết được cơ cấu ngành nông nghiệp.
* Mức hiểu:
- Vai trò và sự phân bố của các loại rừng ở nước ta.
- Vai trò của giao thông vận tải đối với đời sống và nền kinh tế.
* Mức vận dụng:
- Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để tìm các vườn quốc gia và các cửa khẩu.
- Vận dụng bảng số liệu để vẽ biểu đồ phù hợp.
II- Câu hỏi: 
1- Mức biết:
Câu 11- Tuyến đường bộ chạy dọc nước ta, từ Lạng Sơn đến Cà Mau là
	A. quốc lộ 14.
	B. quốc lộ 5.

	C. quốc lộ 1A.
	D. đường Hồ Chí Minh


Câu 12- Ba cảng biển lớn nhất nước ta là:
	A. Hải Phòng, Quảng Ninh, Sài Gòn.
	B. Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.

	C. Hải Dương, Đà Nẵng, Sài Gòn.
	D. Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu.


Câu 13- Ngành bưu chính viễn thông nước ta hòa mạng Internet vào thời gian nào?
	A. Vào đầu năm 1997.
	B. Vào cuối năm 1997.

	C. Vào cuối năm 1999.
	D. Vào đầu năm 1999.


Câu 14- Ba sân bay quốc tế lớn nhất nước ta là:
	A. Nội Bài, Đà Nẵng, Sài Gòn.
	B. Nội Bài, Phú Bài, Tân Sơn Nhất.

	C. Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất.
	D. Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.


Câu 15- Nước ta có tốc độ phát triển bưu chính viễn thông đứng thứ mấy trên thế giới:
	A. Thứ nhất.
	B. Thứ hai.
	C. Thứ ba.
	D. Thứ tư.


Câu 16- Hai vùng trọng điểm lúa lớn nhất nước ta là:
	A. Đồng bằng sông Cửu long và đồng bằng sông Hồng.

	B. Đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải Nam Trung Bộ.

	C. Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc trung Bộ.

	D. Đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng Thanh-Nghệ-Tĩnh.


Câu 17- Nền nông nghiệp nước ta gồm các ngành chính nào sau đây:
	A. Trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

	B. Trồng trọt và nuôi trồng thủy sản.

	C. Trồng trọt và chăn nuôi.

	D. Trồng cây lương thực và chăn nuôi gia súc.


Câu 18- Loại hình vận tải có khối lượng hàng hóa vận chuyển lớn nhất nước ta là:
	A. Đường bộ.
	B. Đường sắt.

	C. Đường sông.
	D. Đường hàng không.


2- Mức hiểu:
Câu 19- Loại hình vận tải nào chuyên chở dầu mỏ và khí đốt hiệu quả nhất:
	A. Đường sắt.
	B. Đường bộ.
	C. Đường ống.
	D. Đường biển


Câu 20- Các loại cây được xếp vào cây công nghiệp lâu năm là:
	A. Cao su, chè, đậu tương, dâu tằm.
	B. Cà phê, cao su, hồ tiêu, mía.

	C. Cà phê, cao su, hồ tiêu, điều.
	D. Cao su, hồ tiêu, chè, lạc.


Câu 21- Trong cơ cấu nông nghiệp nước ta, tỉ trọng chăn nuôi so với trồng trọt:
	A. Cao hơn.
	B. Thấp hơn.

	C. Bằng nhau.
	D. Cao hơn rất nhiều.


Câu 22- Ở Việt Nam, rừng sản xuất chủ yếu phân bố ở:
	A. Núi và Trung du.
	B. Ven biển và đồng bằng.

	C. Miền núi thấp và Trung du.
	D. Đồng bằng và Trung du.


Câu 23- Loại rừng cung cấp gỗ cho ngành công nghiệp chế biến là
	A. rừng tự nhiên.
	B. rừng phòng hộ.

	C. rừng đặc dụng.
	D. rừng sản xuất.


Câu 24- Giao thông vận tải có ý nghĩa quan trọng trong nền kinh tế và đời sống là vì:
	1. Nối liền các ngành, các vùng sản xuất.

	2. Thực hiện các mối liên hệ giữa sản xuất với tiêu dùng.

	3. Giữa các vùng trong nước, giữa nước ta với nước ngoài.

	4. Góp phần phát triển kinh tế các vùng khó khăn, nâng cao đời sống nhân dân.

	5. Có đầy đủ các loại hình giao thông.

	A. 2, 3, 4, 5.
	B. 1, 2, 3, 4.
	C. 1, 3, 4, 5.
	D. 1, 2, 4, 5.





Câu 25- Rừng phòng hộ là rừng phân bố ở
	A. Đầu nguồn các con sông và Trung du.
	B. Ven biển và đầu nguồn các con sông.

	C. Miền núi và Trung du.
	D. Ven biển và vùng vúi thấp.


3- Vận dụng:
Câu 26- Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết vườn Quốc gia Ba Bể thuộc tỉnh nào?
	A. Cao Bằng.
	B. Bắc Cạn.

	C. Quảng Ninh.
	D. Hải Phòng.



Việt Hưng ngày 10 tháng 11 năm 2021
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